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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình thuỷ lợi

_________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn ;

Căn cứ vào Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ

ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dung, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày

05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý

đầu tư và xây dung;

Căn cứ quyết định số 11/2001/QĐ-BNN ngày 19/02/2001 của Bộ trưởng Bộ NN &

PTNT về Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ NN & PTNT;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm,

ông vụ trưởng Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này "Quy định quản lý chất lượng công

trình thuỷ lợi".

Điều 2. Tiêu chuẩn này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan chức năng thuộc

Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Nông nghiệp và phát triển

nông thôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP 
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VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Phạm Hồng Giang

 

 

QUY ĐỊNH

 

Quản lý chất lượng công trình  thuỷ lợi

(Ban hành kèm theo quyết định số  91/ 2001/QĐ-BNN ngày  11  tháng 9   năm 2001

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn)

_________________________

 

Chương 1:

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng và phạm vi điều chỉnh.

1. Văn bản này quy định công tác  quản lý chất lượng trong công tác khảo sát, thiết

kế, xây lắp, nghiệm thu bàn giao, bảo hành xây lắp, bảo trì các công trình thuỷ lợi

thuộc các dự án xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nâng cấp thuộc ngành NN & PTNT

quản lý.   Các công trình thuỷ lợi do các ngành hoặc tổ chức khác quản lý thì vận

dụng qui định này cho phù hợp.

2. Việc quản lý chất lượng công trình thuỷ lợi ngoài việc thực hiện các quy định ở

văn bản này còn phải tuân thủ  các quy định trong Quy chế  quản lý đầu tư và xây

dựng ban hành tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999   và

Nghị định số 12 /2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ;  Quy định quản lý chất

lượng công trình xây dựng ban hành tại Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày

2/8/2000 của Bộ Xây dựng.



3. Trong quy định này các từ ngữ được hiểu theo các quy định tại Nghị định số

52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế  quản

lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12 /2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều  của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng (viết

tắt Quy chế QLĐTXD) và Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 2/8/2000 của Bộ Xây

dựng ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng (Viết tắt Quy định

QLCLCT số 17).

Ngoài ra, thuật ngữ  "công trình thuỷ lợi" được hiểu  là công trình thuộc kết cấu hạ

tầng nhằm khai thác mặt lợi của nước, phòng chống tác hại của nước gây ra, bảo vệ

môi trường và cân bằng sinh thái, bao gồm: hồ chứa nước, đập, cống, trạm bơm,

giếng, đường ống dẫn nước, kênh, công trình trên kênh, đê kè và bờ bao các loại.

Điều 2: Quản lý Nhà nước về chất lượng công trình  thuỷ lợi.

1. Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (viết tắt Bộ NN&PTNT) thực hiện chức năng

quản lý Nhà nước về chất lượng công trình thuỷ lợi trong phạm vi cả nước có trách

nhiệm:

a) Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng trong khảo sát,

thiết kế, thi công xây lắp, nghiệm thu bàn giao, bảo hành xây lắp, bảo trì các công

trình thuỷ lợi;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý chất lượng   các công

trình thuỷ lợi trên phạm vi cả nước. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất  công tác bảo đảm

chất lượng xây dựng công trình thuỷ lợi. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm về

chất lượng công trình thuỷ lợi trong cả nước;

c) Tổng hợp báo cáo về chất lượng công trình thuỷ lợi theo qui định hiện hành của

Nhà nước.

Các Vụ Đầu tư Xây dựng cơ bản (ĐTXDCB), Vụ Khoa học công nghệ & Chất lượng

sản phẩm (KHCN&CLSP) và các Cơ quan khác có liên quan theo chức năng nhiệm

vụ được giao giúp Bộ trưởng Bộ NN&PTNT thực hiện quản lý Nhà nước về xây

dựng chuyên Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) thực hiện



theo qui định tại Điều 8, Quyết định số 11/2001/QĐ/BNN-XDCB ngày 19/2/2001 của

Bộ NN & PTNT;  Thực hiện giám định chất lượng công trình thuỷ lợi  trên cơ sở Quy

chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật và kết quả kiểm

định chất lượng để đánh giá, kết luận về chất lượng công trình thuỷ lợi; theo dõi, đề

xuất các biện pháp xử lý các vi phạm về chất lượng công trình.  Đối với công trình

thuỷ lợi nhóm A, phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, Ngành có liên quan để thực

hiện các quy định trên.

2. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương.

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(viết tắt Sở NN&PTNT) là cơ quan chuyên môn  giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành

phố (viết tắt UBND cấp tỉnh) về quản lý chất lượng công trình thuỷ lợi có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý

chất lượng công trình thuỷ lợi, theo dõi phát hiện, đề xuất với cấp có thẩm quyền các

biện pháp xử lý các vi phạm về chất lượng công trình và giám định chất lượng  công

trình thuỷ lợi do địa phương mình quản lý;

b) Tổ chức hoặc phối hợp với  các cơ quan chức năng của Bộ NN&PTNT  kiểm tra

công tác đảm bảo chất lượng công trình thuỷ lợi của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, Nhà

thầu xây lắp do địa phương quản lý;

c) Báo cáo tình hình chất lượng các công trình thuỷ lợi của địa phương về UBND cấp

tỉnh và Bộ NN&PTNT theo quy định hiện hành của Nhà nước (theo mẫu phụ lục số

11) để Bộ NN&PTNT tổng hợp  báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ .

Điều 3: Trách nhiệm của Ban quản lý dự án và các Nhà thầu về chất lượng công

trình thuỷ lợi

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý dự án:

a) Ban quản lý dự án đựợc cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm trực tiếp quản lý sử

dụng vốn của Nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi (Viết tắt

Ban QLDA) có trách nhiệm quản lý chất lượng các công trình thuỷ lợi theo các 

nhiệm vụ được quy định tại Khoản 1, Điều 4  của Quy định QLCLCT số 17 và  chịu



trách nhiệm tổ chức thực hiện các qui định về quản chất lượng  công trình thuỷ lợi

được giao theo Quy định này;

b) Các Ban QLDA  có trách nhiệm tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng có liên

quan của Bộ NN&PTNT hoặc Sở NN & PTNT kiểm tra công tác bảo đảm chất lượng

xây dựng công trình của các Ban, đơn vị tư vấn thiết kế và Nhà thầu xây lắp;

c) Theo định kỳ hoặc đột xuất, các Ban QLDA phải báo cáo lên cơ quan quản lý Nhà

nước trực tiếp về chất lượng công trình, mẫu báo cáo theo phụ lục số 11 của qui

định này. 

2.  Trách nhiệm của tổ chức tư vấn khảo sát thiết kế công trình thuỷ lợi:

Tổ chức tư vấn khảo sát thiết kế công trình thuỷ lợi chịu trách nhiệm trước chủ đầu

tư và trước pháp luật về chất lượng của hồ sơ khảo sát thiết kế và tổng dự toán công

trình thuỷ lợi. Chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm thiết kế chịu trách nhiệm trước thủ

trưởng đơn vị tư vấn và trước pháp luật về chất lượng sản phẩm khảo sát thiết kế

của mình.

3. Trách nhiệm của Nhà thầu xây lắp về chất lượng công trình thuỷ lợi:

a) Nhà thầu xây lắp công trình thuỷ lợi chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước

pháp luật về chất lượng công trình, an toàn của công trình trong thi công, an toàn

cho các khu dân cư, khu kinh tế thuộc thượng - hạ lưu của công trình và những công

trình lân cận;

b) Giám đốc công trường, Chủ nhiệm thi công các công trình chịu trách nhiệm trước

thủ trưởng đơn vị xây lắp và trước pháp luật về chất lượng công trình mà mình phụ

trách.

4.  Trách nhiệm của đơn vị kiểm định chất lượng  công trình thuỷ lợi:

Đơn vị được giao kiểm định chất lượng công trình thuỷ lợi phải chịu trách nhiệm

trước Ban QLDA và trước pháp luật về kết quả kiểm định và các kết luận của mình

theo các  nội dung kiểm định đã ký kết. Đơn vị kiểm định chất lượng công trình thuỷ

lợi phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký kinh doanh kiểm định chất lượng  được cơ quan có thẩm quyền cấp,

có đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác kiểm định;


